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QUY ĐỊNH

Về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất do 
Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai quản lý, 
sử dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định chi tiết về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất do Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai sử dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (sau đây gọi là UBND cấp huyện); UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã); cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường, kế hoạch và đầu tư, tài chính, xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng (sau đây gọi là tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường) và các cơ quan, đơn vị có liên quan ở 03 (ba) cấp tỉnh, huyện, xã.

2. Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai và các đơn vị thành viên đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bị Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích Quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế.

3. Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư khi Nhà nước thu hồi đất do Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng; người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng đất do Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai quản lý.

Chương II
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ THU HỒI ĐẤT
Điều 3. Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; thông báo thu hồi đất và thành lập Hội đồng Bồi thường
1. Ngay sau khi có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND cùng cấp phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và thông báo thu hồi đất của dự án. Thời gian thực hiện hoàn thành trong 05 (năm) ngày làm việc.

2. Ngay sau khi có thông báo thu hồi đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất thu hồi niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt của khu dân cư nơi có đất thu hồi; đồng thời, Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện ký quyết định thành lập Hội đồng Bồi thường của dự án. Thời gian thực hiện hoàn thành trong 05 (năm) ngày làm việc.

Điều 4. Khảo sát, đo đạc để lập dự án đầu tư
Ngay sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và ban hành thông báo thu hồi đất của dự án, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm phối hợp cơ quan Tài nguyên và Môi trường tiến hành khảo sát, đo đạc để lập dự án đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư, pháp luật xây dựng. Thời gian thực hiện hoàn thành trong 20 (hai mươi) ngày làm việc.

Điều 5. Gửi thông báo và tổ chức kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất
1. Gửi thông báo kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất 
Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất thu hồi gửi thông báo kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai. Thời gian thực hiện hoàn thành trong 05 (năm) ngày làm việc.
2. Tổ chức kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất
 a) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất thu hồi, chủ đầu tư dự án và các đơn vị liên quan thực hiện việc kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất. Thời gian thực hiện hoàn thành trong 05 (năm) ngày làm việc.

b) Trường hợp Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì UBND và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường tổ chức vận động, thuyết phục để Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai thực hiện. Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày được vận động, thuyết phục mà Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai vẫn không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thì Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc. Trường hợp Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai không chấp hành thì Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Điều 70 Luật Đất đai năm 2013.

Điều 6. Xác nhận các nội dung kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất
Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ về số liệu kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường chuyển đến, Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai có trách nhiệm xác nhận các nội dung có liên quan đến việc kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất.

Điều 7. Thẩm tra việc xác nhận các nội dung kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất
Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ về việc xác nhận các nội dung kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất từ tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm hoàn thành việc thẩm tra xác nhận các nội dung kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất.

Điều 8. Lập, trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ
1. Lập phương án bồi thường, hỗ trợ

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra việc xác nhận các nội dung kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm hoàn thành việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

2. Lấy ý kiến và niêm yết công khai về phương án bồi thường, hỗ trợ

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất thu hồi để lấy ý kiến của Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai về phương án bồi thường, hỗ trợ; đồng thời, niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.
3. Hoàn chỉnh và trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ

a) Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong việc lấy ý kiến đóng góp về phương án bồi thường, hỗ trợ, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, báo cáo Hội đồng Bồi thường dự án thông qua và trình thẩm định.

b) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo về phương án bồi thường, hỗ trợ của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, Hội đồng Bồi thường dự án có trách nhiệm thông qua và trình thẩm định.

Điều 9. Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ 
Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường chuyển đến, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hoàn thành việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ đối với dự án có phạm vi thu hồi đất từ 02 (hai) đơn vị hành chính cấp huyện trở lên và dự án có quy mô lớn, tính chất phức tạp được Chủ tịch UBND tỉnh giao thực hiện việc thẩm định; Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ đối với những dự án còn lại.

Điều 10. Thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 
1. Lập thủ tục ban hành Quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ

a) Đối với khu đất thu hồi chỉ có đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 66 Luật Đất đai 2013; dự án có phạm vi thu hồi đất từ 02 (hai) đơn vị hành chính cấp huyện trở lên 
- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định về phương án bồi thường, hỗ trợ, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm báo cáo và lập danh sách cụ thể gồm tên, diện tích, số tờ, số thửa, loại đất thu hồi kèm theo thông báo thu hồi đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm hoàn chỉnh phương án bồi thường và có tờ trình gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường chuyển đến, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập thủ tục trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường trong cùng 01 (một) ngày.

b) Đối với các dự án còn lại:
Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định về phương án bồi thường, hỗ trợ, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập thủ tục trình UBND cấp huyện ban hành Quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường trong cùng 01 (một) ngày. Đồng thời, có văn bản báo cáo và lập danh sách cụ thể tên, số tờ, số thửa, diện tích thu hồi của Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Ban hành Quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ quan Tài nguyên và Môi trường về việc thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, UBND cấp có thẩm quyền có trách nhiệm ban hành Quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường trong cùng 01 (một) ngày.
3. Ngay sau khi có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai có trách nhiệm báo cáo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để thực hiện việc lập hồ sơ, thủ tục thanh lý cây cao su theo quy định. Thời gian thực hiện hoàn thành việc thanh lý cây cao su không quá 40 (bốn mươi) ngày làm việc. Việc cưa, cắt cây cao su tùy thuộc vào diện tích thanh lý và tiến độ triển khai dự án. Theo đó, đối với diện tích thanh lý nhỏ hơn 20 (hai mươi) ha, thực hiện cưa cắt 01 (một) lần trong vòng 30 (ba mươi) ngày; đối với diện tích thanh lý từ 20 (hai mươi) ha trở lên, chủ đầu tư dự án làm việc cụ thể với Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai để xác định tiến độ cưa, cắt cây cao su. Trong trường hợp thực hiện cưa, cắt để thi công các dự án, công trình trọng điểm (sân bay, đường cao tốc…) Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai thực hiện cưa, cắt cây cao su 01 (một) lần, đảm bảo tiến độ chung các dự án, công trình trọng điểm.
Điều 11. Thông báo và tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ

1. Thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm gửi thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (bản chính) cho Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai. Khi gửi thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ phải có ký nhận, ghi rõ thời gian nhận quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ của Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai.
2. Tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ
Ngay sau khi gửi thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường cho Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư dự án để thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. Thời gian thực hiện hoàn thành trong 02 (hai) ngày làm việc.

Điều 12. Thời hạn bàn giao đất
Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ cho Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai theo phương án đã được xét duyệt thì Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai phải bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường. Trường hợp Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai không bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thì UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường tổ chức vận động thuyết phục để Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai thực hiện.
Điều 13. Giải quyết khiếu nại

1. Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại về việc thu hồi đất theo quy định của pháp luật về khiếu nại.
2. Trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại thì vẫn phải tiếp tục thực hiện quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi đất là trái pháp luật thì phải dừng cưỡng chế nếu việc cưỡng chế chưa hoàn thành; hủy bỏ quyết định thu hồi đất đã ban hành và bồi thường thiệt hại do quyết định thu hồi đất gây ra (nếu có).

3. Đối với trường hợp việc thu hồi đất có liên quan đến tổ chức, cá nhân khác trong việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì Nhà nước tiến hành thu hồi đất, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất. Người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng đất, Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định tại Điều 204 Luật Đất đai năm 2013 và quy định giải quyết khiếu nại tại Luật Khiếu nại năm 2011.

Chương III
TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan

1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã, Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai, chủ đầu tư dự án và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo trình tự, thủ tục tại Quy định này.
2. UBND cấp xã phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất; xác nhận các nội dung kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thu hồi. 

3. UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tại Quy định này.

4. Cơ quan Tài nguyên và Môi trường phối hợp với cơ quan Tài chính, Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, đề xuất UBND tỉnh xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và kiểm tra việc tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ theo Quy định này.
Điều 15. Tổ chức thực hiện
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý./.
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